
1 ĐẶNG THẾ VIỄN 06/4/1982 052082016884 16/8/2022 Bình hiệp, Gia Lai
Công ty TNHH TVXD  

Thiên Tƣờng

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng
Đại học thủy lợi Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

3 LÊ VĂN KHA 04/4/1988 072098009147 15/5/2022 Tây Ninh
Công ty TNHH Phƣơng 

Nghi
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng Đại học Thủ Dầu Một

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

4 TRẦN PHI TÌNH 18/8/1975 052075000569 16/3/2021 Quy Nhơn, Gia Lai
Trung tâm phát triển QĐ 

tỉnh
Thạc sỹ XD DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

5 TRƢƠNG ĐẠI QUÍ 10/10/1990 052090005649 21/3/2023 Quy Nhơn, Gia Lai
Công ty CP CONINCO 

ThĂng Long

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Nha Trang

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
III

Thiết kế xây dựng công trình cầu - 

hầm
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

7 VÕ TOÀN THẮNG 02/9/1992 052092000869 14/4/2021 Phù Cát, Gia Lai Ban QLDA Phù cát Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học giao thông vận 

tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

8 HUỲNH VĂN HƢNG 27/02/1990 052090019873 27/12/2021 Phù Cát, Gia Lai Ban QLDA Phù cát Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

10 DƢƠNG QUÍ CÔNG 13/3/1993 04093009139 14/9/2022 An Nhơn, Gia Lai Công ty TNHH Lê Nguyễn
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

giao thông

Đại học giao thông vận 

tải

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

11 NGUYỄN HẢI HẬU 28/8/1985 052085009910 28/6/2021 Quy Nhơn, Gia Lai
Công ty CP TVXD MT 

Nam Phƣơng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
khảo sát địa hình III

HạngLĩnh vực thi

Công ty TNHH kiến trúc 

An Viên

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn9 LÊ ĐÌNH TRUNG HIẾU 09/10/1999 052099011077 28/10/2024 Phù Cát, Gia Lai

Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học giao thông vận 

tải
6 NGÔ HỒNG PHỤNG 22/9/1993 052093017297 29/9/2022 Phù Cát, Gia Lai

Công ty CP TVTK giao 

thông BĐ

Bình Dƣơng
Công ty TNHH XD  Nhật 

Tân
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học Kinh tế - kỹ 

thuật Bình Dƣơng
2 NGUYỄN VĂN QUANG 09/6/1995 052095001371 01/5/2021

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 01 NĂM 2025 

(Đối với hồ sơ nộp từ 01/7/2025 trên cổng DVC Gia Lai)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

12 PHAN THANH THẮNG 01/6/1972 038072044984 21/6/2023 Quy Nhơn, Gia Lai
Công ty CP TV giao thông 

BĐ
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học giao thông vận 

tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

13 LÊ ĐÌNH HANH 10/12/1978 052078015647 16/9/2022 Quy Nhơn, Gia Lai
Công ty CP TV giao thông 

BĐ
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

14 TRẦN DUY TÂN 24/10/1983 051083012715 07/9/2022 Quảng Ngãi
Công ty TNHH TVXD 

Thiên Thành
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học kiến trúc 

TPHCM
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

15 NGUYỄN XUÂN LÝ 01/01/1997 052097003130 25/9/2021
Tuy Phƣớc Đông, Gia 

Lai

Công ty TNHH TVXD 

Thiên Thành
Kỹ sƣ kinh tế xây dựng

Đại học XD Miền 

Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

16 LÊ BÁ ANH VŨ 19/02/1986 052086006591 16/9/2021 Quy Nhơn, Gia Lai
Công ty TNHH An Lộc 

Phát
Kỹ sƣ kinh tế xây dựng

Đại học giao thông vận 

tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

17 NGUYỄN VĂN THẮNG 07/7/1991 052091006809 17/02/2023 PhÙ Mỹ, Gia Lai Ban QLDA Phù Mỹ Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học giao thông vận 

tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

18 BÙI THẾ VŨ 08/3/1984 052084019916 28/9/2021 Quy Nhơn, Gia Lai Công ty TNHH Kiểu Việt Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Định giá xây dựng II

20 LA DUY CẢM 10/9/1992 052092017299 09/5/2021 Hoài Nhơn, Gia Lai Công ty TNHH Tín Thành Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại họckiến trúc Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Công ty TNHH Thiên 

Thành
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại họckiến trúc Đà 

Nẵng
21 LÊ MINH THẮNG 17/02/1987 052087005324 11/8/2021 Phù Mỹ Đông, Gia Lai

Quy Nhơn, Gia Lai Công ty TNHH Bảo Trí
Kỹ sƣ xây dựng thủy lợi - 

thủy điện

Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng
19 PHẠM CHÂU DŨNG 24/4/1971 052071013443 01/9/2021
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